Trường Tiểu học Ngô Quyền                                                   Năm học 2022 - 2023

Thứ bảy ngày 18 tháng 03 năm 2023
MÔN :                                               TIẾNG VIỆT

BÀI 25:                                   THẾ GIỚI RỪNG XANH

TIẾT 247:              NÓI VÀ NGHE: QUAN SÁT ĐỒ CHƠI HÌNH MỘT LOÀI VẬT

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:


- HS biết thực hành nói lời đề nghị, lời từ chối và đáp lại lời từ chối đúng tình huống. Quan sát một đồ vật, đồ chơi hình một loài vật (tranh, ảnh một loài vật). Ghi lại những điều đã quan sát. Nói lại được rõ ràng, mạnh dạn, tự tin những gì đã quan sát và ghi lại. Bài nói thể hiện tình cảm yêu quý các loài động vật.  Lắng nghe ý kiến của các bạn. Biết nhận xét, đánh giá ý kiến của bạn. 
- HS hoàn thiện hơn kĩ năng giao tiếp để vận dụng diễn đạt hằng ngày một cách lưu loát hơn.
- HS có cơ hội phát triển năng lực:

+ Tự chủ và tự học: qua bài giảng HS bước đầu hình thành khả năng tự thực hiện các hoạt động học tập và thực hành lắng nghe, nhận xét và đánh giá ý kiến của bạn.
+ Năng lực giao tiếp và hợp tác: cùng bạn thảo luận nhóm, hợp tác tìm hiểu bài, chủ động, tự nhiên, tự tin trong giao tiếp. Biết tự quan sát, cảm nhận về một đồ vật, đồ chơi hình loài vật (tranh ảnh, loài vật).

- HS có cơ hội hình thành và phát triển phẩm chất: Yêu thích đồ chơi về loài vật.
II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC

- Giáo viên:

+  Laptop, tivi, KHBD powerpoint.
+ SGK Tiếng Việt 2, bảng nhóm.
- Học sinh: 
+ Sách giáo khoa Tiếng Việt 2.
+ Tranh, ảnh hoặc đồ chơi hình một loài vật, vở nháp, bút.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

	Hoạt động/
Thời gian
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Mở đầu

(5 phút)
	1.1.  Khởi động: 

- GV mời HS tổ chức cho lớp hát và vận động theo lời bài hát “ Điệu nhảy rừng xanh”

- GV nhận xét, tuyên dương

1.2. Hoạt động kết nối:

- GV hỏi: Qua bài hát vừa rồi các em đã biết được tên các loài vật nào?

- À! Qua bài hát vừa rồi các em đã biết tên của các loài vật đó là: Khỉ, cá sấu, rắn, cáo. Đây là những loài vật sống trong rừng đấy các em à. 
- GV hỏi: Ngoài những loài vật này các em còn biết thêm những loài vật nào sống trong rừng?
Vậy những loài vật sống trong rừng chúng có đặc điểm như thế nào thì cô trò chúng ta cùng khám phá trong bài học ngày hôm nay: Nói và nghe: Quan sát đồ chơi hình một loài vật.
	- 1HS lên điều khiển lớp hát và vận động theo bài hát.
- HS lắng nghe
- Dự kiến HS trả lời: Khỉ, cá sấu, rắn, cáo.
- HS lắng nghe 
- Dự kiến HS trả lời: nai, thỏ, cọp, tê giác, rắn, cáo,…

+ HS lắng nghe



	2. Luyện tập, thực hành

(25 phút)
	2.1. Thực hành nói và đáp lại lời đề nghị, lời từ chối  
Cùng bạn thực hành nói lời từ chối và đáp lại lời từ chối trong các tình huống sau: 
a. Bạn rủ em hái hoa trong công viên. 
b. Bạn rủ em trêu chọc một con vật trong vườn thú.
c. Em rủ anh (chị) chơi trò ném thú bông trong nhà. 
- GV yêu cầu 1 HS đọc yêu cầu Bài tập 1
- Hỏi: Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì?

- GV mời HS nhận xét

- GV nhận xét, kết luận

- GV tổ chức cho HS thảo luận theo nhóm đôi trong vòng 3 phút

- GV mời lớp trưởng lên điều hành cho một số cặp HS nối tiếp nhau báo cáo kết quả trước lớp. 
-  Mời HS nhận xét, bổ sung.

- GV nhận xét, kết luận
- GV hỏi: Khi nói lời từ chối và đáp lại lời từ chối thì các em cần chú ý điều gì?

- GV mời HS nhận xét

- GV nhận xét, kết luận: Khi nói lời từ chối và đáp lại lời từ chối thì các em cần thể hiện thái độ chân thành, lịch sự và phù hợp với tình huống.

2.2.  Quan sát đồ vật, đồ chơi hình một loài vật (tranh, ảnh) và ghi chép 
Quan sát:
a. Mang đến lớp đồ vật, đồ chơi hình một loài vật (tranh, ảnh) loài vật em yêu thích.
b. Quan sát và ghi lại kết quả quan sát.
c. Nói lại với các bạn kết quả quan sát. 
- GV mời 1HS đọc yêu cầu của bài tập
 - GV hướng dẫn cho HS cùng thực hành yêu cầu của bài tập
- GV nhắc nhở HS: Bài tập yêu cầu các em quan sát và ghi lại kết quả quan sát đồ vật, đồ chơi (hoặc tranh, ảnh một loài động vật hoang dã, không phải vật nuôi trong nhà).

- GV kiểm tra sự chuẩn bị tranh/ảnh, đồ vật, đồ chơi hình một loài vật của các nhóm đã được dặn chuẩn bị ở tiết học trước.

- GV nhận xét, tuyên dương
- GV hướng dẫn cho HS cách quan sát và ghi chép các đồ vật, đồ chơi hoặc (tranh, ảnh) hình một loài vật mà em yêu thích. 

* Ví dụ:
[image: image1.png]— Tén dé choi: gdu bong.

- Dac diém cla db choi:
+ Con vét dugc lam bang béng, to béng cai binh hoa.
+ Toan than n6é mau nau nhat, mét den, mi den,

khuén mat rét xinh va than thién.

~ Tinh c&m cua em véi con vat: em rat thich con vat nay, em thudng

6m n6 nga.




- GV tổ chức cho HS thảo luận nhóm 4 trong thời gian 5 phút ghi chép  lại kết quả quan sát vào trong bảng nhóm.

- GV mời đại diện các nhóm lên chia sẻ kết quả quan sát trước lớp.

- GV mời HS nhận xét

- GV nhận xét, khen ngợi những HS quan sát tốt, có những ý hay, sáng tạo và diễn đạt trôi chảy.
	- HS đọc yêu cầu bài tập. 
- Dự kiến HS trả lời: Bài tập yêu cầu chúng ta cùng bạn thực hành nói và đáp lại lời đề nghị, lời từ chối.

- HS nhận xét

- HS lắng nghe và tiếp thu
- HS thực hành thảo luận theo nhóm đôi
- Lớp trưởng điều khiển các nhóm chia sẻ kết quả thảo luận

- HS nhận xét, bổ sung (Nếu có)
- HS lắng nghe, ghi nhớ
- HS trả lời 
- HS nhận xét

- HS lắng nghe, tiếp thu

- HS đọc yêu cầu bài tập
- HS lắng nghe và thực hiện
- HS lắng nghe

- Các nhóm bày tranh/ảnh, đồ vật, đồ chơi hình một loài vật trên bàn

- HS lắng nghe

- HS lắng nghe,  quan sát đồ vật.
- HS thảo luận theo nhóm 4
- Đại diện nhóm lên trình bày
- HS nhận xét
- HS lắng nghe


	3. Vận dụng, trải nghiệm

(5 phút)
	- GV mời HS chia sẻ nội dung bài học ngày hôm nay.
- GV yêu cầu HS nói lời  từ chối và đáp lời từ chối trong tình huống sau:

   Giờ ra chơi bạn rủ em dùng đá ném một tổ chim non trên cành cây cho tổ chim rơi xuống đất.
+ GV tổ chức cho HS thảo luận nhóm đôi trong thời gian 1 phút

+ GV mời HS lên chia sẻ kết quả thảo luận

+ GV mời HS nhận xét
- GV nhận xét, kết luận.
- GV hỏi: Để bảo vệ các loài động vật, em cần phải làm gì?
- GV mời HS nhận xét
- GV nhận xét, kết luận: 
Để bảo vệ các loài động vật em cần phải:

+ Không săn bắt, giết hại các loài động vật hoang dã.

+ Báo cho cơ quan chức năng khi phát hiện những hành động như: săn bắt, buôn bán, vận chuyển trái phép các loài động vật hoang dã và các sản phẩm từ chúng. 

- Cùng với người thân, bạn bè thực hành nói và đáp lời từ chối trong tình huống thực tế. Và luyện nói về một chủ đề em yêu thích để cách diễn đạt của mình trong giao tiếp hằng ngày được lưu loát hơn. 

+ Chia sẻ với người thân cảm xúc qua tiết học.
- GV nhận xét tiết học
	- HS chia sẻ trước lớp: Hôm nay chúng ta học thực hành nói lời từ chối, đáp lại lời từ chối và quan sát đồ vật, đồ chơi hình một loài vật.

- HS lắng nghe tình huống

+ HS thảo luận nhóm đôi xử lí tình huống

+ HS lên trình bày 

+ HS nhận xét
- HS lắng nghe

-  HS trả lời
- HS nhận xét
- HS lắng nghe
- HS chia sẻ với người thân
- HS lắng nghe


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY (NẾU CÓ):

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

********************

GV: Trần Mỹ Phượng                                         
         Lớp 2D

